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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 














          
Họ và tên khai sinh: ………………………………



Tên thường gọi:………………………………





Các tên gọi khác: ………………………………




            Ngày sinh:   ………………………………

             

Nơi sinh:  Xã                        , Huyện                    , Tỉnh  
Quê quán:                             Xã                           , Huyện                    , Tỉnh  


Nơi ở hiện nay
:                                , Thành phố                  , Tỉnh 



Dân tộc:    Kinh 
   Tôn giáo: Không 



Thành phần gia đình xuất thân:  
 




Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:  Sinh viên
Trình độ học vấn: 
                    

- Văn hóa phổ thông:   Lớp ……………..
- Chuyên môn, kỹ thuật:  
- Lý luận chính trị:  ………………….. ; QLNN:……………
- Ngoại ngữ:…………………………………………; Tin học: ………………………………
Ngày tham gia cách mạng: ……………, làm việc gì, trong tổ chức nào:………………………   Ngày nhập ngũ: ……………………..Ngày xuất ngũ: ……………..quân hàm: ……………… Ngày được tuyển dụng:  ………,  cơ quan tuyển dụng:  ……………………………………
Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:  ………….          Ngày chính thức: …………………
Chức vụ hiện tại: ……………………..                          Mã số: …………
Ngạch công chức, viên chức:                    Bậc lương:                từ tháng      năm 20

Danh hiệu được phong: ……………………………………………………………………… Tình hình sức khỏe:        Bình thường
Cao: …..           cân nặng: …………
Sở trường công tác: …………………………………………………………………………….


II. LỊCH SỬ BẢN THÂN

II.A Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể 

	Từ tháng năm
đến tháng năm
	Quá trình học tập (đã học những trường nào, ở đâu). Nguồn sống chính của bản thân khi được tuyển dụng. Đã làm những việc gì (kể cả hợp đồng lao động, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu). Có thành tích gì nổi bật trong lao động, học tập.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


II.B Quá trình công tác từ khi được tuyển dụng :

	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội (kể cả các chức vụ kiêm nhiệm). Giải trình về hoàn cảnh công tác, ưu khuyết điểm chính từng giai đoạn. Ghi rõ từng mốc thời gian được bầu cử, đề bạt, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ, thay đổi mức lương, thuyên chuyển đơn vị công tác, đi nước ngoài. Danh hiệu, cấp bậc được phong … 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


II.B Quá trình công tác (tiếp theo)
	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội (kể cả các chức vụ kiêm nhiệm). Giải trình về hoàn cảnh công tác, ưu khuyết điểm chính từng giai đoạn. Ghi rõ từng mốc thời gian được bầu cử, đề bạt, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ, thay đổi mức lương, thuyên chuyển đơn vị công tác, đi nước ngoài. Danh hiệu, cấp bậc được phong… 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


II.B Quá trình công tác (tiếp theo)
	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội (kể cả các chức vụ kiêm nhiệm). Giải trình về hoàn cảnh công tác, ưu khuyết điểm chính từng giai đoạn. Ghi rõ từng mốc thời gian được bầu cử, đề bạt, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ, thay đổi mức lương, thuyên chuyển đơn vị công tác, đi nước ngoài. Danh hiệu, cấp bậc được phong … 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


II.B Quá trình công tác (tiếp theo):

	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội (kể cả các chức vụ kiêm nhiệm). Giải trình về hoàn cảnh công tác, ưu khuyết điểm chính từng giai đoạn. Ghi rõ từng mốc thời gian được bầu cử, đề bạt, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ, thay đổi mức lương, thuyên chuyển đơn vị công tác, đi nước ngoài. Danh hiệu, cấp bậc được phong … 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


II.B Quá trình công tác (tiếp theo):

	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội (kể cả các chức vụ kiêm nhiệm). Giải trình về hoàn cảnh công tác, ưu khuyết điểm chính từng giai đoạn. Ghi rõ từng mốc thời gian được bầu cử, đề bạt, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ, thay đổi mức lương, thuyên chuyển đơn vị công tác, đi nước ngoài. Danh hiệu, cấp bậc được phong … 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


III. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ LỊCH SỬ BẢN THÂN

	Bị bắt, bị tù (ai bắt, thời gian, địa điểm). Nếu có khai báo thì khai rõ khai báo những vấn đề gì; ai biết việc này, hiện nay làm gì, ở đâu. Đã giữ chức danh, chức vụ gì trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền, trong các đảng phái khác…(ghi rõ làm trong cơ quan, tổ chức, đảng phái nào, thời gian, địa điểm).

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. GIA NHẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	- Ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:   
- Tại chi bộ:  
- Họ tên, chức vụ, đơn vị người giới thiệu thứ nhất:  ……………………….
Hiện nay làm gì, ở đâu: ……………………………………
-  Họ tên, chức vụ, đơn vị người giới thiệu thứ hai: …………………………..
Hiện nay làm gì, ở đâu: ………………………………………………………
- Ngày tuyên bố chính thức: ……………………………..
- Tại chi bộ: …………………………………………………………
- Ngày vào Đảng lần thứ 2 (nếu có)…………………Tuổi Đảng được tính từ………………

- Lý do gián đoạn sinh hoạt Đảng: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Họ tên, chức vụ những người giới thiệu lần thứ 2: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Số thẻ đảng viên: …………….   Ngày cấp thẻ………………… , tại Đảng bộ ………..
- Đã tham gia cấp ủy (từ chi ủy trở lên): ghi rõ là bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ, ủy viên Ban chấp hành …. nhiệm kỳ từ tháng năm nào đến tháng năm nào, ở đâu?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
        


V. THAM GIA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, CÁC HỘI NGHỀ NGHIỆP
	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Vào đội thiếu niên, vào Đoàn thanh niên CSHCM, tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị, xã hội khác (trong và ngoài nước); các hội nghề nghiệp (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, giữ chức danh, chức vụ gì trong các tổ chức này). 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



VI. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, 
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ 

	Tên trường, địa chỉ
	Chuyên ngành
	Thời gian học
	Chế độ học
	Văn bằng, chứng chỉ

	1. Đào tạo:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Bồi dưỡng:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


VII. KHEN THƯỞNG
	Tháng, năm
	Nội dung và hình thức khen thưởng
	Cấp quyết định

	
	
	


VIII. KỶ LUẬT
	Tháng, năm
	Lý do và hình thức kỷ luật
	Cấp quyết định

	
	
	


X. HOÀN CẢNH KINH TẾ, QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Về bản thân, vợ (chồng), các con

	Quan hệ
	 Nói rõ hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình (tài sản, nhà, đất, các nguồn thu nhập…).

- Vợ (chồng): Họ tên, năm sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử, thái độ chính trị (đã giữ chức danh, chức vụ gì, ở cơ quan, đơn vị nào).

- Con: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, địa chỉ.

	Bản thân
	Họ tên:
Năm sinh:

Quê quán: ấp, xã, huyện, tỉnh?

Nghề nghiệp hiện tại?

Nói rõ hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình (tài sản, nhà, đất, các nguồn thu nhập…).

Hiện thường trú tại ấp, xã, huyện, tỉnh?

	Vợ / Chồng
	

	Con
	

	Con
	

	
	

	
	


IX. HOÀN CẢNH KINH TẾ, QUAN HỆ GIA ĐÌNH (tiếp theo)
Về bản thân, vợ (chồng), các con

	Quan hệ
	 Nói rõ hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình (tài sản, nhà, đất, các nguồn thu nhập…).

- Vợ (chồng): Họ tên, năm sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử, thái độ chính trị (đã giữ chức danh, chức vụ gì, ở cơ quan, đơn vị nào).

- Con: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, địa chỉ.

	
	


IX. QUAN HỆ GIA ĐÌNH THÂN TỘC

Ông bà (nội,ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột

	Quan hệ
	 Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước). Hoàn cảnh kinh tế của từng người.

	CÁCH GHI THÔNG TIN
[image: image1.png]~ Hovatén
— Nam sinh:
~ Qué quén: (ghi

dp (s6 nha, thon, x6m, dwong), x4, huyén, tinh)
% Trwc 1975 (ndu 1a b @i, linh nguy, canh sit, quin doi,......)
— Tham gia cich mang tlr nam > nam?
~ Ghird cép bic, chic vy, don vi......?

v Ghi chii: Néu tham gia linh ngu;
 Thoi gian hoc tap cai tao: tir nam -> nam? (mdy thang?)
o Taidi?

o B6 sung cac gidy to (chimg nhn) c6 lién quan néu co.
- Néu di ra nuée ngoi
* Dinim nio?
* Di theo dién? (VD:Vizot bién, bao lanh, HO, chéng (vo) bio lanh...)
« Dia chi? (néu c6)
* Nghé nghiép?
- Néu trong khang chién duoe Nha nuée phong tang danh higu.(dink kém bing
photo danh higu)
% Sau1975
~Hién nay dang 1am gi? (ghi 1o chire danh, chirc vy, tén va dia chi co quan, xi
nghiép, céng ty & trong hode ngodi nude)
+ Ghi chi: Néu cong tic céc nganh: Cong an, Canh sit, quan ddi....
+ Ghi 16: c4p bic, chirc vu, don vi.. 2
o1 cur ris? ( ghi 16 p (6 nha, thon, xom, dong), x4, huyén, tinh)

+ Nghé nghiép hién tai?
+ Hién thuomg tri (ehi r5 4p (6 nha, thon, x6m, durdmg), x4, huyén, tinh)
~ Néu di ra nude ngoai
* Dinam nio?
* Ditheo dién? (Chéng (vo) bio lanh,........cc0)
* Dia chi? (néu c)
o Nghé nghiép?
- Néu chét: Nam nao? L do chét? tai 4p, x4, huyén, tinh?
Ghi chii: Khai Iy lich chinh xdc, 16 rang, trung thuc, ding quy dinh.






	Ông nội
	………………

	Bà nội
	………………..

	Ông ngoại
	………………..

	Bà ngoại
	………………..

	Cha ruột
	..........................

	Mẹ ruột
	………………..

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


IX. QUAN HỆ GIA ĐÌNH THÂN TỘC (tiếp theo)
Anh chị em ruột, Chú, Bác, Cô, Dì,...

	Quan hệ
	 Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước). Hoàn cảnh kinh tế của từng người.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


IX. QUAN HỆ GIA ĐÌNH THÂN TỘC (tiếp theo)
Ông bà nội (ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột, Chú, Bác, cô, Dì bên vợ (bên chồng)

	Quan hệ
	 Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước). Hoàn cảnh kinh tế của từng người.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


IX. QUAN HỆ GIA ĐÌNH THÂN TỘC (tiếp theo)
Cha, Mẹ, Anh chị em ruột, Chú, Bác, cô, Dì bên vợ (bên chồng)

	Quan hệ
	 Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước) . Hoàn cảnh kinh tế của từng người.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


X. QUAN HỆ XÃ HỘI

Những người có quan hệ chặt chẽ, thân thiết với bản thân và gia đình

	Quan hệ
	 Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước). Hoàn cảnh kinh tế của từng người.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	XI. TỰ NHẬN XÉT

(Về phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách làm việc, ý thức kỷ luật. Kiến thức và năng lực nghiên cứu, đề xuất, năng lực tổ chức thực hiện. Khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ…)




	Người khai

      Tôi xin cam đoan về những lời khai trong quyển lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những lời khai đó.
      ………….., ngày     tháng    năm ……..
Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

  
	Bản lý lịch này do đồng chí
    ………………………………………..

Tự khai tại: ………………………………

   …………………………………………

Cơ quan xác nhận là đúng.

    ………, ngày …  tháng … năm ………
              Thủ  trưởng cơ quan, đơn vị  

                     (ký tên và đóng dấu)

 





Ảnh 


(4x6 cm)








